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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 

*** 

Số: 01/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

                   Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2021  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 

NĂM 2020 

  

Kính gửi:          

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội   

  

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 

      (DAWACO) 

- Trụ sở chính: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0236 3697 222 

- Vốn điều lệ: 579.640.610.000 đồng 

- Mã chứng khoán: DNN 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Tổng Giám đốc.  

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 
 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung thông qua 

1 01/NQ-ĐHĐCĐ 24/4/2020 1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả 

hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 

hoạt động của HĐQT năm 2020. 

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2019, phương hướng sản xuất 

kinh doanh năm 2020. 

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt 

động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 

2020. 

4. Báo cáo tài chính và Phân phối lợi nhuận năm 

2019 và kế hoạch tài chính và Phân phối lợi 

nhuận năm 2020. 

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 

2019 đã được kiểm toán. (TT số 01/TTr-

HĐQT ngày 24/4/2020). 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung thông qua 

6. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối 

lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch 

trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020. 

(TT số 02/TTr-HĐQT ngày 24/4/2020). 

7. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù 

lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế 

hoạch quỹ lương và thù lao năm 2020. (TTr số 

03/TTr-HĐQT ngày 24/4/2020). 

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2020. (TT số 01/CTCN-BKS ngày 

31/3/2020). 

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành 

viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trường Ảnh 

và Ông Thái Văn Thành. (TT số 04/TTr-

HĐQT ngày 24/4/2020). 

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành 

viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông 

Nguyễn Trường Ảnh (TT số 05/TTr- ngày 

24/4/2020). 

 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 

hành 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm 

 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Lê Đức Quý 
Thành viên HĐQT, 

Chủ tịch HĐQT 
29/10/2016  

2 Đặng Thanh Bình 

TVHĐQT không điều 

hành, Phó chủ tịch 

HĐQT 

29/10/2016  

3 Hồ Hương 

Thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc Công 

ty 

29/10/2016  

4 Nguyễn Trường Ảnh 
TVHĐQT không điều 

hành 
24/04/2020  

5 Thái Văn Thành 
TVHĐQT không điều 

hành 
29/10/2016 24/04/2020 
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2. Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện 34 cuộc họp Hội đồng 

quản trị. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự đầy đủ của Ban 

Kiểm soát.  

 
STT 

 

Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ 

 

Số buổi 

họp 

tham dự 

 

Tỷ lệ 

% 

1 Ông Nguyễn Trường Ảnh 

Giữ chức vụ Chủ tịch 

HĐQT đến hết tháng 

01/2020 và nghỉ hưu 

theo chế độ  

4/34 0,12% 

Giữ chức vụ Thành 

viên HĐQT từ ngày 

24/4/2020 

23/34 67,6% 

2 Ông Lê Đức Quý 

Thành viên kiêm Phó 

Tổng giám đốc đến 

tháng 02/2020 
5/34 14,7% 

Giữ chức vụ Chủ tịch 

HĐQT kiêm Phó Tổng 

giám đốc từ 

25/02/2020 

29/34 85,3% 

3 Ông Đặng Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐQT 34/34 100% 
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Ông Hồ Hương 

Thành viên 

HĐQT/Tổng giám đốc 
34/34 100% 
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Ông Thái Văn Thành 
Thành viên HĐQT đến 

24/4/2020 
11/34 29.4% 

 

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc 

(TGĐ):  

- HĐQT giám sát và có ý kiến về các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo 

của TGĐ và các đơn vị trực thuộc để HĐQT thông qua. 

- TGĐ, Ban điều hành đề xuất các phương án sản xuất kinh doanh trình HĐQT 

thông qua trước khi thực hiện. 

- HĐQT giám sát và có ý kiến chỉ đạo TGĐ, Ban điều hành thực hiện các phương 

án đã đề xuất. 

- HĐQT nghe TGĐ, Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện. 

4. Về hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 

Hiện nay, hoạt động quản lý và điều hành của Ban điều hành rất hiệu quả, 

đảm bảo các nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực hiện tốt, các thành viên của Ban 
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điều hành là một trong các thành viên của các Ban chỉ đạo chống thất thu, Ban chỉ 

đạo chống thất thoát, Ban cố vấn trực thuộc HĐQT.  

5. Các Nghị quyết, Quyết định: 

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về những 

vấn đề cụ thể như sau:  

a. Nghị quyết: Tổng cộng 17 Nghị quyết 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 16/01/2020 

Thông qua việc vay vốn tại BIDV chi 

nhánh Đà Nẵng cho Công trình lắp đặt 

ống gang D600 DI đường Hồ Xuân 

Hương, D400 DI trên đường Võ Nguyên 

Giáp 

2 02/ NQ-HĐQT 20/01/2020 
Thông qua chủ trương trích Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ năm 2019. 

3 03/NQ-HĐQT 31/01/2020 
Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT 

của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng 

4 04/NQ-HĐQT 25/2/2020 
Bầu tạm thời Chủ tịch HĐQT của Công 

ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. 

5 05/NQ-HĐQT 03/3/2020 
Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2020.  

6 06/NQ-HĐQT 04/3/2020 

Thông qua chủ trương đầu tư Dự án 

Nâng công suất Nhà máy nước Hồ Hòa 

Trung từ 10.000m3/ngày lên 20.000 

m3/ngày.  

7 07/NQ-HĐQT 05/3/2020 

Thông qua việc vay vốn tại BIDV chi 

nhánh Đà Nẵng cho Công trình lắp đặt 

tuyến ống cấp nước D500. D400 DI Võ 

Nguyên Giáp Hoàng Sa (Đoạn từ Hồ 

Xuân Hương đến Nguyễn Phan Vinh). 

8 07A/NQ-HĐQT 16/3/2020 
Thông qua chủ trương đầu tư các công 

trình tuyến ống Thăng Long – Hòa Liên 

9 08/NQ-HĐQT 16/4//2020 

Thông qua việc vay vốn tại BIDV chi 

nhánh Đà Nẵng cho Công trình lắp đặt 

tuyến ống cấp nước D400 DI Võ Nguyên 

Giáp – Trường Sa (Đoạn từ Hồ Xuân 

Hương đến Võ Quý Huân). 

10 09/NQ-HĐQT 01/6/2020 

Thông qua việc vay vốn tại Quỹ đầu tư 

phát triển thành phố Đà Nẵng cho Dự án 

Nâng công suất Nhà máy nước Cầu Đỏ 

từ 230.000m3/ngày lên 290.000 m3/ngày. 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

11 10/NQ-HĐQT 25/6/2020 

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài 

chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2020. 

12 11/NQ-HĐQT 11/7/2020 

Thông qua việc vay vốn tại VCB chi 

nhánh Đà Nẵng cho Công trình tuyến 

ống D400DI đường Võ Nguyên Giáp – 

Trường Sa (Đoạn từ Hồ Xuân Hương 

đến Võ Quý Huân). 

13 12/NQ-HĐQT 03/9/2020 
Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức đợt I 

năm 2020. 

14 13/NQ-HĐQT 08/9/2020 

Thông qua việc vay vốn tại VCB chi 

nhánh Đà Nẵng cho Công trình tuyến 

ống D1200, D1000, D800DI đường 

Thăng Long (đoạn từ Nhà máy nước Cầu 

Đỏ đến cầu Tiên Sơn). 

15 14/NQ-HĐQT 19/10/2020 
Thông qua chủ trương mua xe ô tô 7 chỗ 

phục vụ công tác cho văn phòng. 

16 15/NQ-HĐQT 30/11/2020 

Thông qua việc vay vốn tại Shinhan Việt 

Nam, chi nhánh Đà Nẵng cho Công trình 

tuyến ống D1200 DI, D800DI Hòa Liên 

(đoạn từ Nhà máy nước Hòa Liên đến 

đường số 2 KCN Hòa Khánh). 

17 16/NQ-HĐQT 21/12/2020 

Thông qua việc điều chỉnh biện pháp bảo 

đảm tiền vay tại Quỹ đầu tư phát triển 

thành phố Đà Nẵng cho Dự án Cải tạo 

trạm cấp nước Sơn Trà 1,2 và cải tạo 

tuyến ống D300 từ Trạm cấp nước Sơn 

Trà 1 ra khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà-

Điện Ngọc. 

b. Quyết định: Tổng cộng 09 Quyết định 

Stt Số quyết định Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT 24/03/2020 
Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm 2020 

2 02/QĐ-HĐQT 24/03/2020 
Thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 

3 03/QĐ-HĐQT 02/06/2020 Xếp lương Chủ tịch HĐQT Công ty  

4 04/QĐ-HĐQT 14/07/2020 
Thành lập Trung tâm quản lý và vận 

hành hệ thống cấp nước Dawaco 

5 05/QĐ-HĐQT 14/07/2020 
Thành lập Trung tâm phân tích kiểm 

nghiệm Lab Dawaco 
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Stt Số quyết định Ngày Nội dung 

6 06/QĐ-HĐQT 14/07/2020 
Chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 

NMN Hải Vân cho XNCN Liên Chiểu 

7 07/QĐ-HĐQT 14/07/2020 

Chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 

Trạm cấp nước Sơn Trà cho XNCN Sơn 

Trà 

8 08/QĐ-HĐQT 15/09/2020 
Ban hành Quy chế trả lương cho Người 

lao động 

9 09/QĐ-HĐQT 26/11/2020 
Ban hành Cơ chế khuyến khích Người 

lao động nghỉ trước tuổi 

- Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã tham dự cơ bản đầy đủ các buổi họp, có 

những ý kiến đóng góp tích cực, sát thực tiễn và đồng thuận cao theo thẩm 

quyền với định hướng vì mục tiêu chung xây dựng, phát triển Công ty đảm bảo 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, hạn chế các rủi 

ro, sai sót, bảo toàn được vốn chủ sở hữu và có lợi nhuận tăng trưởng hàng 

năm.  

- Về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 03/9/2020 của Hội đồng quản 

trị, Công ty đã phân phối lợi nhuận và tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông là 9% 

đúng thời hạn và chi chế độ thù lao cho HĐQT và Ban điều hành đúng theo 

nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.  

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

BKS 

Trình độ chuyên môn 

1 Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng BKS 29/10/2016 
Cử nhân kinh tế - Chuyên 

ngành Kế toán 

2 Phạm Thị Quế Chi 
Thành viên 

BKS 
29/10/2016 

Cử nhân kinh tế - Chuyên 

ngành Kế toán 

3 Võ Thị Hòa 

Thành viên 

BKS không 

chuyên trách 

24/04/2018 
Thạc sỹ chuyên ngành Kế 

toán 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham 

dự 

1 Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng BKS 5/5 100%  

2 Phạm Thị Quế Chi Thành viên BKS 5/5 100%  

3 Võ Thị Hòa Thành viên BKS 

không chuyên trách 

5/5 100%  
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3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban. Tham gia ý 

kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh như: quản lý vật tư 

hàng tồn kho, đẩy nhanh quyết toán các công trình XDCB, xây dựng phương 

án trả lương cho người lao động... 

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản 

suất kinh doanh của Ban TGĐ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. 

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban TGĐ ban hành 

trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và 

chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương 

của Đại hội Cổ đông. 

- BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn 

vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm 

yết. 
 

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các 

cán bộ quản lý khác: 

- BKS thường xuyên trao đổi HĐQT, Ban điều hành và các Giám đốc, Phó Giám 

đốc ban trong Công ty để đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ SXKD của Công ty nhằm đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua. 

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật 

Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm 

bảo quyền lợi của các cổ đông. 

IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành/ 

1 Lê Đức Quý 01/01/1964 Cử nhân kinh tế 29/10/2016 

2 Hồ Hương 20/05/1969 Thạc sỹ kỹ thuật 29/10/2016 

3 Trần Phước Thương 01/01/1966 
Kỹ sư hóa, Cử nhân 

kinh tế 
29/10/2016 

4 Hồ Minh Nam 10/11/1975 
Thạc sỹ kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng 
29/10/2016 

5 Phan Thịnh 04/01/1969 Cử nhân TCKT 29/10/2016 

V. Kế toán trưởng: 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Phan Thịnh 04/01/1969 Cử nhân TCKT 29/10/2016 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty: 
 

- Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra 2 đợt nên các hoạt động 

về đào tạo cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Thư ký 

HĐQT chưa được thực hiện.
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 

Công ty:  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Côngty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

 
Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty  

A CÁ NHÂN 

      
 

 

1 

 

Nguyễn Trường Ảnh  Chủ tịch 

HĐQT 

200009723 

27/5/2014 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. 

Sơn Trà, Đà Nẵng 

29/10/2016 

 

 

01/02/2020 Nghỉ hưu 

theo chế 

độ 

Đại diện phần vốn 

góp của UBND 

TP  Đà Nẵng  

Thành viên 

HĐQT 

200009723 

27/5/2014 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. 

Sơn Trà, Đà Nẵng 

24/4/2020  ĐHĐCĐ 

bầu bổ 

sung 

Thành 

viên 

HĐQT  

Đại diện phần vốn 

góp của Cổ đông 

chiến lược-Công 

ty CP  Đầu tư Đà 

Nẵng Miền Trung 

2 Lê Đức Quý 

 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

Phó TGĐ 

200020492 

14/3/2017 

CA Đà Nẵng 

K44/17 Nguyễn 

Thành Hãn 
29/10/2016   Đại diện phần  

vốn góp của 

UBND TP  Đà 

Nẵng  

3 Đặng Thanh Bình 

 

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

200800437 

19/4/2012 

CA Đà Nẵng 

99 Núi Thành, 

P.Hòa Thuận Đông, 

Q.Hải Châu, TP.Đà 

Nẵng 

29/10/2016   Đại diện phần vốn 

góp của Cổ đông 

chiến lược-Công 

ty CP  Đầu tư Đà 

Nẵng Miền Trung 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Côngty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

 
Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty  

4 Hồ Hương 

 
Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc 

201022122 

29/12/2009 

CA Đà Nẵng 

157 Lê Thanh Nghị 

TP. Đà Nẵng 
29/10/2016   Đại diện phần vốn 

góp của UBND 

TP  Đà Nẵng 

5 Thái Văn Thành   Đại diện vốn 

góp của Cổ 

đông chiến 

lược-Công ty 

CP  Đầu tư 

Đà Nẵng 

Miền Trung 

201786644 

2/10/2015 

CA Đà Nẵng 

Tổ 474,  

P.Hòa An, 

Q.Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng 

 

29/10/2016 24/04/2020 ĐHĐCĐ 

Miễn 

nhiệm do 

bận công 

tác khác 

Đại diện phần vốn 

góp của Cổ đông 

chiến lược-Công 

ty CP  Đầu tư Đà 

Nẵng Miền Trung 

5 Trần Phước Thương 

 

Phó Tổng 

Giám đốc 

200828004 

26/7/2011 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, 

Q.Cẩm Lệ 

29/10/2016   
 

6 Hồ Minh Nam 

 

Phó Tổng 

Giám đốc 

201204018 

19/12/2006 

CA Đà Nẵng 

87 Hải Phòng, Đà 

Nẵng 
29/10/2016   

 

7 PhanThịnh 

 

Kế toán 

trưởng 

200916830 

26/9/2017 

CA Đà Nẵng 

300 Núi Thành, Đà 

Nẵng 
29/10/2016    

8 Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Trưởng ban 

kiểm soát 

201242807 

26/10/2006 

CA Đà Nẵng 

86/2  

Đống Đa, Đà Nẵng 
29/10/2016    

9 Phạm Thị Quế Chi 

 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

201301320 

15/7/2010 

CA Đà Nẵng 

52/14B Phan Thanh, 

P.Thạc Gián, 

Q.Thanh Khê, ĐN 

29/10/2016    
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Côngty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

 
Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty  

10 Võ Thị Hòa 0 Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

201243746 

21/10/2015 

CA Đà Nẵng 

48 Thanh Sơn, 

thành phố Đà Nẵng 
24/04/2018 

 
  

11 Lê Văn Dũng 

 

Giám đốc 

công ty 

TNHH MTV 

Xây lắp và 

Cấp thoát 

nước 

(Dawacon) 

201081254 

20/07/2016 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường 

Bắc, Quận Hải Châu 

Đà nẵng 

01/01/2019 

 
  (Công ty con) 

12 Lê Uyên Phương  Q. Giám đốc 

Ban Truyền 

thông - Cổ 

đông 

201670570 

17/4/2010 

CA Đà Nẵng 

K44/24 Nguyễn 

Thành Hãn, TP Đà 

Nẵng 

19/11/2019   Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin 

B TỔ CHỨC         

1 UBND Thành phố Đà 

Nẵng 

 

   24 Trần Phú, 

Phường Thạch 

Thang, Quận Hải 

Châu, TP. ĐàNẵng 

 

29/10/2016   Chủ sở hữu 

phần vốn góp 

tại Công ty 

(chiếm 60.08% 

vốn điều lệ) 

2 Công ty Cổ phần Đầu tư 

Đà Nẵng Miền Trung 

 

  0400578412 

 

484-486 Đường 2/9, 

Phường Hòa Cường 
29/10/2016   Chủ sở hữu phần 

vốn góp - Cổ đông 

chiến lược tại 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

Côngty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

 
Mối quan hệ liên 

quan với Công 

ty  

Nam, Q.Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Công ty (chiếm 

34.99% vốn điều 

lệ). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có 

liên quan của người nội bộ: Không có  

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền 

kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :  

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

A CÁ NHÂN               

1 Lê Đức Quý   Chủ 

tịch 

HĐQT 

200020492 

14/3/2017 

CA Đà Nẵng 

K44/17 Nguyễn Thành 

Hãn 

0 0 Đại diện vốn góp 

của UBND TP  Đà 

Nẵng 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

1 Trần Thị Bay     200024369 

22/6/2010 

CA Đà Nẵng 

K44/17 Nguyễn Thành 

Hãn 

    Mẹ Ông Lê Đức Quý 

2 Nguyễn Thị Trai     200185983 

21/03/2015 

CA Đà Nẵng 

62 Pasteur, Đà Nẵng     Mẹ vợ Ông Lê Đức 

Quý 

3 Nguyễn Thị Mỹ Trân     201158755 

14/3/2017 

CA Đà Nẵng 

K44/17 Nguyễn Thành 

Hãn 

    Vợ Ông Lê Đức Quý 

4 Lê Nguyễn Đức Khánh     201752888 

15/6/2017 

CA Đà Nẵng 

K44/17 Nguyễn Thành 

Hãn 

    Con Ông Lê Đức 

Quý 

5 Lê Nguyễn Khánh Uyên     Còn nhỏ K44/17 Nguyễn Thành 

Hãn 

    Con Ông Lê Đức 

Quý 

6 Lê Đức Ngọc     200020394 

21/2/2009 

CA Đà Nẵng 

08 Thân Nhân Trung, Đà 

Nẵng 

    Anh Ông Lê Đức 

Quý 

7 Nguyễn Thị Kim Minh     200160162 

04/08/2012 

CA Đà Nẵng 

08 Thân Nhân Trung, Đà 

Nẵng 

    Chị dâu Ông Lê Đức 

Quý 

2 Đặng Thanh Bình   Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

200800437 

19/4/2012 

CA Đà Nẵng 

99 Núi Thành, P.Hòa 

Thuận Đông, Q.Hải 

Châu, TP.Đà Nẵng 

0 0 Đại diện vốn góp 

của Cổ đông chiến 

lược-Công ty CP  

Đầu tư Đà Nẵng 

Miền Trung 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

1 Mai Thị Ba     206374376 

30/6/2016 

CA Quảng Nam 

Đức Hòa, Đại Nghĩa, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

    Mẹ Ông Đặng Thanh 

Bình 

2 Ngô Thị Yến Linh     205362707 

24/9/2004 

CA Đà Nẵng 

99 Núi Thành, P.Hòa 

Thuận Đông, Q.Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng 

    Vợ Ông Đặng Thanh 

Bình 

3 Đặng Thị Lan Ngọc     201559443 

16/3/2010 

CA Đà Nẵng 

99 Núi Thành, P.Hòa 

Thuận Đông, Q.Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng 

    Con Ông Đặng 

Thanh Bình 

4 Hồ Minh Khiết     201524110 

01/05/2018 

CA Đà Nẵng 

K115/29 Đỗ Thúc Tịnh, 

phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ 

    Con rể Ông Đặng 

Thanh Bình 

5 Đặng Ngọc Hoàng     201752179 

31/5/2017 

CA Đà Nẵng 

99 Núi Thành, P.Hòa 

Thuận Đông, Q.Hải Châu, 

TP.Đà Nẵng 

    Con Ông Đặng 

Thanh Bình 

6 Đặng Thị Xuân     205997884 

02/8/2012 

CA Quảng Nam 

Phiếm Aí 2, Đại Nghĩa, 

Đại Lộc, Quảng Nam 

    Chị Ông Đặng Thanh 

Bình 

7 Đặng Thanh Hồng     205964693 

24/5/2012 

CA Quảng Nam 

Đại Nghĩa, Đại Lộc, 

Quảng Nam 

    Anh Ông Đặng 

Thanh Bình 

8 Mai Thị Lộc      205964692 

CA Quảng Nam 

Đại Nghĩa, Đại Lộc, 

Quảng Nam 

    Em dâu Ông Đặng 

Thanh Bình 

9 Đặng Thị Tâm     205997885 

02/8/2012 

CA Quảng Nam 

Đức Hòa, Đại Nghĩa, Đại 

Lộc, Quảng Nam 

    Em Ông Đặng Thanh 

Bình 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

10 Ngô Văn Vinh     205146874 

24/09/2020 

CA Quảng Nam 

Hòa Bắc Đại Nghĩa Đại 

Lộc Quảng Nam 

    Em rễ Ông Đặng 

Thanh Bình 

11 Đặng Thanh Hiền     205386492 

13/5/2005 

CA Quảng Nam 

Đại Nghĩa, Đại Lộc, 

Quảng Nam 

    Em Ông Đặng Thanh 

Bình 

12 Lê Thị Thủy     206297782 

CA Quảng Nam 

Điện Ngọc Điện Bàn 

Quảng Nam 

    Em dâu Ông Đặng 

Thanh Bình 

13 Đặng Thị Thu Thanh     205947147 

09/5/2012 

CA Quảng Nam 

Giáo Aí Nam, Điện Hồng, 

Điện Bàn, Quảng Nam 

    Em Ông Đặng Thanh 

Bình 

14 Võ Văn Cường     205947164 

09/05/2012 

CA Quảng Nam 

Giáo Aí Nam, Điện Hồng, 

Điện Bàn, Quảng Nam 

    Em rễ Ông Đặng 

Thanh Bình 

15 Đặng Thanh Trà     201664925 

20/11/2015 

CA Đà Nẵng 

77 Phạm Tứ, P.Khuê 

Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng 

    Em Ông Đặng Thanh 

Bình 

16 

Phan Thị Trinh Nữ      

201136777 

24/10/2013 

CA Đà Nẵng 

77 Phạm Tứ, P.Khuê 

Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà 

Nẵng 

    
Em dâu Ông Đặng 

Thanh Bình 

3 Nguyễn Trường Ảnh   Thành 

viên 

HĐQT 

200009723 

27/5/2014 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

4.600 0,00794 Đại diện của Cổ 

đông chiến lược-

Công ty CP  Đầu tư 

Đà Nẵng Miền 

Trung 



16 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Trường Hoàng     200066597 

24/3/2012 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

    Bố Ông 

Nguyễn Trường Ảnh 

2 Lê Thị Hiệp     200666919 

22/5/2014 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

    Mẹ Ông 

Nguyễn Trường Ảnh 

3 Huỳnh Thị Mỹ Dung     200087681 

27/5/2014 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

    Vợ Ông  

Nguyễn Trường Ảnh 

4 Nguyễn Hoàng Nga     201531582 

26/8/2013 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

    Con Ông 

 Nguyễn Trường Ảnh 

5 Nguyễn Hoàng Thu Giang     201648472 

30/6/2009 

CA Đà Nẵng 

339 Ngô Quyền, Q. Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

2.000 0,00345 Con Ông 

Nguyễn Trường Ảnh 

6 Nguyễn Trường Ấn     200720906 

25/6/2013 

CA Đà Nẵng 

53 Thi Sách, P.Hòa Thuận 

Đông, Q. Hải Châu Đà 

Nẵng 

6.800 0,01173 Em Ông  

Nguyễn Trường Ảnh 

7 Nguyễn  Thị  Truyền     201015489 

10/05/2011 

CA Đà Nẵng 

53 Thi Sách, P.Hòa Thuận 

Đông, Q. Hải Châu Đà 

Nẵng 

    Em dâu ông  

Nguyễn Trường Ảnh 

(vợ ô. Ng Trường 

Ấn) 

4 Hồ Hương   Thành 

viên 

HĐQT, 

Tổng 

201022122 

29/12/2009 

CA Đà Nẵng 
157 Lê Thanh Nghị ĐN 

0 0 Đại diện vốn góp 

của UBND TP  Đà 

Nẵng 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

Giám 

đốc 

1 Bùi Thị Kim Ánh 

    

201545307 

05/08/2004 

CA Đà Nẵng 

157 Lê Thanh Nghị ĐN 

    Vợ Ông Hồ Hương 

2 Bùi Tá Hựu 

    

210180064 

07/06/2018 

CA Quảng Ngãi 

Thôn Điền Trang, Xã 

Nghĩa Trung, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

    Bố vợ ông Hồ 

Hương 

3 Trần Thị Thư 

    

210232614 

25/04/2010 

CA Quảng Ngãi 

Thôn Điền Trang, Xã 

Nghĩa Trung, Huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

    mẹ vợ ông Hồ 

Hương 

4 Hồ Bùi Văn Quang 

    

201755265 

20/11/2014 

CA Đà Nẵng 

157 Lê Thanh Nghị ĐN 

    Con Ông Hồ Hương 

5 Hồ Bùi Văn Trung     Còn nhỏ 157 Lê Thanh Nghị ĐN     Con Ông Hồ Hương 

6 Hồ Thị Trình     205693371 

17/7/2009 

CA Quảng Nam 

Thôn Tư, xã Điện Hồng, 

huyện Điện Bàn , tỉnh 

Quãng Nam 

    Chị Ông Hồ Hương 

7 Hồ Văn Quê     204234592 

16/9/2009 

CA TP Hồ Chí 

Minh 

175/14A Nguyễn văn  

Tăng, Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, Thành Phố HCM 

    Em Ông Hồ Hương 

8 Hồ Văn Thủy     49075000050 

13/6/2016 

CA TP Hồ Chí 

Minh 

175/14A Nguyễn văn  

Tăng, Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, Thành Phố HCM 

    Em Ông Hồ Hương 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

9 Hồ Tuấn Anh     206108111 

21/5/2014 

CA Đà Nẵng 

K37/23 Lương Thế Vinh, 

An  Hải Đông, Sơn Trà, 

TP ĐN 

    Em Ông Hồ Hương 

10 Hồ Văn Thắng     201715181 

25/8/2012 

CA Đà Nẵng 

Tổ 18, Phường Hòa 

Khãnh Nam, quận Liên 

Chiểu, TP ĐN 

    Em Ông Hồ Hương 

11 Phạm Thi Trí 

    

245236271 

01/11/2010 

CA Đăk Nông 

141 Lê Lai, Phường 

Nghĩa Trung, Thành phố 

Gía Nghĩa, Đawk Nông 

    Chị dâu ông Hồ 

Hương 

12 Lê Văn Mười 

    

205694513 

14/08/2009 

CA Quảng Nam 

Thôn Tư, Xã Điện Hồng, 

Thị Xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

    anh rể ông Hồ 

Hương 

13 Nguyễn Thị Hoàng Dung 

    

54172000067 

16/04/2019 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

175/14A Nguyễn văn  

Tăng, Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, Thành Phố HCM 

    em dâu ông Hồ 

Hương 

14  Huỳnh Thị Mỹ Lan 

    

82178000097 

23/09/2019 

Cục cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

175/14A Nguyễn văn  

Tăng, Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, Thành Phố HCM 

    em dâu ông Hồ 

Hương 

15 Võ Thị Thu Thủy 

    

135352822 

09/06/2011 

CA Vĩnh Phúc 

Đồng Xuân, Thị Xã Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc 

    em dâu ông Hồ 

Hương 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

16 Trương Thị Thanh Châu 

    

201715180 

25/08/2012 

CA Đà Nẵng 

K03/37 Nguyễn Khuyến, 

quận Liên Chiểu, TP Đà 

Nẵng 

    em dâu ông Hồ 

Hương 

5 Trần Phước Thương   Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

200828004 

26/7/2011 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm 

Lệ 

7.000 0,01208   

1 Trần Phước Nhung     200257551 

01/7/2010 

CA Đà Nẵng 

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

    Bố Ông 

Trần Phước Thương 

2 Đinh Thị Thu     200257531 

24/5/2017 

CA Đà Nẵng 

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

    Mẹ Ông 

Trần Phước Thương 

3 Nguyễn Ất     200250853 

05/04/2019 

CA Đà Nẵng 

Xã Hòa Tiến, Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

    Cha vợ Ông 

Trần Phước Thương 

4 Lâm Thị Tồn     200250729 

05/09/2019 

CA Đà Nẵng 

Xã Hòa Tiến, Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

    Mẹ vợ Ông 

Trần Phước Thương 

5 Nguyễn Thị Thanh Hưng     200832595 

19/02/2009 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ 

    Vợ Ông 

Trần Phước Thương 

6 Trần Nguyễn Phương Minh     201575098 

23/02/2017 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ 

    Con Ông 

Trần Phước Thương 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

7 Trần Nguyễn Hoàng 

Phương 

    201671963 

01/7/2010 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ 

    Con Ông 

Trần Phước Thương 

8 Hoàng Công Huân     201545156 

03/08/2004 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ 

    Con rể Ông 

Trần Phước Thương 

9 Lê Thị Hoàng Phương     201674965 

11/11/2010 

CA Đà Nẵng 

205 Phan Đăng Lưu, 

P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ 

    Con dâu Ông 

Trần Phước Thương 

10 Trần Thị Xuân     200904587 

01/12/2014 

CA Đà Nẵng 

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

    Em Ông 

Trần Phước Thương 

11 Trần Thị Mãng     201030797 

22/6/2010 

CA Đà Nẵng 

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

    Em Ông 

Trần Phước Thương 

12 Trần Phước Mỹ     201133113 

20/10/2009 

CA Đà Nẵng 

Hòa Cường Bắc, Q.Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 

    Em Ông 

Trần Phước Thương 

13 Hoàng Tân     200957367 

05/09/2019 

CA Đà Nẵng 

Điện Tiến, Thị xã Điện 

Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

    Em rễ Ông 

Trần Phước Thương 

14 Nguyễn Thị Thanh Nga     201205961 

19/11/2013 

CA Đà Nẵng 

Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

    Em dâu Ông 

Trần Phước Thương 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 
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Địa chỉ liên hệ 
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sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

15 Võ Văn Tuấn     200406809 

07/04/2009 

CA Đà Nẵng 

Hòa Khương, Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

    Em rể Ông 

Trần Phước Thương 

6 Hồ Minh Nam   Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

201204018 

19/12/2006 

CA Đà Nẵng 

87 Hải Phòng, Đà Nẵng 7000 0,01208   

1 Hồ Bút     200189593 

23/4/2009 

CA Đà Nẵng 

K225/9 Đống Đa, Đà 

Nẵng 

    Bố Ông Hồ Minh 

Nam 

2 Đỗ Thị Lân     200189604 

23/4/2009 

CA Đà Nẵng 

K225/9 Đống Đa, Đà 

Nẵng 

    Mẹ Ông Hồ Minh 

Nam 

3 Phạm Kim Thoa     200030545 

12/05/2015 

CA Đà Nẵng 

59 Hải Phòng, Đà Nẵng     Mẹ vợ Ông Hồ Minh 

Nam 

4 Hồ Minh Đức     201419957 

14/3/2015 

CA Đà Nẵng 

58 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng     Em Ông Hồ Minh 

Nam 

5 Lê Phạm Hồng Điệp     201409951 

18/02/2016 

CA Đà Nẵng 

87 Hải Phòng, Đà Nẵng     Vợ Ông Hồ Minh 

Nam 

6 Hồ Minh Huy     201864285 

09/08/2018 

CA Đà Nẵng 

87 Hải Phòng, Đà Nẵng     Con Ông Hồ Minh 

Nam 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

7 Hồ Lê Minh Hoàng     Còn nhỏ 87 Hải Phòng, Đà Nẵng     Con Ông Hồ Minh 

Nam 

8 Lê Thị Ngọc Loan     201483209 

28/02/2009 

CA Đà Nẵng 

58 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng     Em dâu Ông Hồ 

Minh Nam 

7 PhanThịnh   Kế toán 

trưởng 

200916830 

26/9/2017 

CA Đà Nẵng 

300 Núi Thành, Đà 

Nẵng 

7.200 0,01242 Kế toán Trưởng 

Công ty 

1 Lê Thị Nhi     200273960 

26/9/2013 

CA Đà Nẵng 

300 Núi Thành, Đà 

Nẵng 

    Mẹ Ông Phan Thịnh 

2 Đặng Thị Đoan Trang     200927789 

10/05/2013 

CA Đà Nẵng 

300 Núi Thành, Đà 

Nẵng 

    Vợ Ông Phan Thịnh 

3 Phan Đặng Thy Nga     Còn nhỏ 300 Núi Thành, Đà 

Nẵng 

    Con Ông Phan Thịnh 

4 Phan Chí Nguyên     Còn nhỏ 300 Núi Thành, Đà 

Nẵng 

    Con Ông Phan Thịnh 

5 Phan Thị Xin     200008966 

08/04/2010 

CA Đà Nẵng 

165 Triệu Nữ Vương, Đà 

Nẵng 

    Chị Ông Phan Thịnh 

6 Phan Xanh     200862723 

11/11/2008 

CA Đà Nẵng 

16 Dương Đình Nghệ, Đà 

Nẵng 

    Anh Ông Phan Thịnh 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 
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Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

7 Phan Thị Bình     200273949 

25/7/2009 

CA Đà Nẵng 

167 Triệu Nữ Vương     Chị Ông Phan Thịnh 

8 Nguyễn Thị Thu Hà   Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

201242807 

26/10/2006 

CA Đà Nẵng 

86/2  

Đống Đa, Đà Nẵng 

0 0 Trưởng Ban kiểm 

soát 

1 Trần Thị Hạnh     201459793 

15/03/2016 

CA Đà Nẵng 

Hoàng Diệu, 

Đà Nẵng 

    Mẹ Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

2 Trần Thị Tuyết     200106851 

CA Đà Nẵng 

51 Trần Khát Chân, Đà 

Nẵng 

    Mẹ chồng Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

3 Nguyễn Quốc Vinh     201158513 

03/04/2012 

CA Đà Nẵng 

86/2  

Đống Đa, Đà Nẵng 

    Chồng Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

4 Nguyễn Trần Phương Nghi     201780366 

13/06/2016 

CA Đà Nẵng 

86/2  

Đống Đa, Đà Nẵng 

    Con Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

5 Nguyễn Trần Chiêu Nghi     Còn nhỏ 86/2  

Đống Đa, Đà Nẵng 

    Con Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

6 Nguyễn Đồng Nam     201012805 

25/07/2009 

CA Đà Nẵng 

Hoàng Diệu, 

Đà Nẵng 

    Anh Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

7 Nguyễn Thị Thu Hiền     201480779 

21/03/2005 

CA Đà Nẵng 

Hoàng Diệu, 

Đà Nẵng 

    Em Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
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khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 
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Côngty 
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hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

8 Nguyễn Thị Kim Hoa     201492362 

20/08/2015 

CA Đà Nẵng 

Hoàng Diệu, 

Đà Nẵng 

    Em Bà  

Nguyễn Thị Thu Hà 

9 Phạm Tấn Hiệp     201728698 

29/10/2015 

CA Đà Nẵng 

66 Nguyễn Xuân Nhĩ, Đà 

Nẵng 

    Em rễ bà Nguyễn Thị 

Thu Hà 

9 Phạm Thị Quế Chi   Thành 

viên 

Ban 

kiểm 

soát 

201301320 

15/7/2010 

CA Đà Nẵng 

52/14B Phan Thanh, 

P.Thạc Gián, Q.Thanh 

Khê, ĐN 

11.300 0,01949 Kiểm soát viên 

chuyên trách 

1 Thái Thị Kim Hoa     200029695 

06/10/2014 

CA Đà Nẵng 

15 Bà Huyện Thanh 

Quan, Đà Nẵng 

    Mẹ Bà Phạm Thị 

Quế Chi 

2 Lê Ngọc Thịnh     201081397 

30/10/2007 

CA Đà Nẵng 

52/14B Phan Thanh, 

P.Thạc Gián, Q.Thanh 

Khê, ĐN 

    Chồng bà Phạm T 

Quế Chi 

3 Lê Ngọc Bảo Quyên     201815721 

15/6/2017 

CA Đà Nẵng 

52/14B Phan Thanh, 

P.Thạc Gián, Q.Thanh 

Khê, ĐN 

    Con Bà Phạm Thị 

Quế Chi 

4 Lê Ngọc Bảo Duyên     Còn nhỏ 52/14B Phan Thanh, 

P.Thạc Gián, Q.Thanh 

Khê, ĐN 

    Con Bà Phạm Thị 

Quế Chi 

5 Phạm Thị Quế Phương     031720099 

03/07/2008 

CA Hải Phòng 

Thành phố Hải Phòng     Chị Bà Phạm Thị 

Quế Chi 



25 

 

STT Tên tổ chức/cá nhân 
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khoản 

giao dịch 
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sở hữu cuối 
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Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

6 Phạm Thị Ngọc Lan     201467885 

27/4/2017 

CA Đà Nẵng 

475 Trần Cao Vân, Đà 

Nẵng 

    Em Bà Phạm Thị 

Quế Chi 

10 Võ Thị Hòa   

Thành 

viên 

Ban 

kiểm 

soát 

201243746 

21/10/2015 

CA Đà Nẵng 

48 Thanh Sơn, thành 

phố Đà Nẵng  
0 0 

Kiểm soát viên 

không chuyên trách 

1 Hoàng Thị Lý      

201410161 

17/01/2015 

CA Đà Nẵng 

48 Thanh Sơn, thành phố 

Đà Nẵng  
    Mẹ Bà Võ Thị Hòa 

2 Võ Ngọc Hạnh      

201390936 

20/02/2020 

CA Đà Nẵng 

46 Tạ Hiện, thành phố Đà 

Nẵng 
    

Chồng Bà Võ Thị 

Hòa 

3 Võ Ngọc Thu Hà      

201779277 

11/08/2015 

CA Đà Nẵng 

48 Thanh Sơn, thành phố 

Đà Nẵng  
    

Con Bà Võ Thị Hòa 

sinh năm 2000 

4 Võ Ngọc Khánh Huyền      Còn nhỏ 
48 Thanh Sơn, thành phố 

Đà Nẵng  
    

Con Bà Võ Thị Hòa 

sinh năm 2013 

5 Võ Trung Hiệp      

201274373 

06/11/2007 

CA Đà Nẵng 

48 Thanh Sơn, thành phố 

Đà Nẵng  
    Em Bà Võ Thị Hòa 

6 Võ Thị Thanh Thảo     

201419085 

01/10/2013 

CA Đà Nẵng 

48 Thanh Sơn, thành phố 

Đà Nẵng  
    

Em dâu Bà Võ Thị 

Hòa 
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khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 
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  Công ty con (Công ty TNHH MTV xây lắp và cấp thoát nước Dawacon)       

11 Lê văn Dũng   Giám 

đốc 

Công ty  

201081254 

20/07/2016 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

7.100 0,01225 Giám đốc công ty 

TNHH MTV Xây 

lắp và cấp thoát 

nước Dawacon 

(công ty con) 

1 Trương Văn Phong     200273992 

20/10/2009 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Bố vợ ông Lê Văn 

Dũng 

2 Hồ Thị Thanh Xuân     200018399 

09/03/2009 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Mẹ vợ ông Lê Văn 

Dũng 

3 Trương Tú Anh     20108164 

08/10/2013 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Vợ ông Lê Văn 

Dũng 

4 Lê Tú Vân Giang     201345643 

13/7/2014 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Con ông Lê Văn 

Dũng 

5 Lê Tú Châu Giang     201838783 

12/05/2017 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Con ông Lê Văn 

Dũng 

6 Lê Thị Em     200085966 

04/11/2019 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Chị ông Lê Văn 

Dũng 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại 

Côngty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ (CP) 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

7 Lê Thị Trinh     200086889 

13/3/2012 

CA Đà Nẵng 

Tổ 15, Xuân hà, Quận 

Thanh khê, Đà nẵng 

    Chị ông Lê Văn 

Dũng 

8 Trần Văn Trong     200008310 

25/7/2013 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Anh rễ ông Lê Văn 

Dũng 

9 Võ Đức Thành     200003102 

27/3/2014 

CA Đà Nẵng 

Tổ 15, Xuân hà, Quận 

Thanh khê, Đà nẵng 

    Anh rễ ông Lê Văn 

Dũng 

10 Lê Văn Thương     201421356 

15/6/2009 

CA Đà Nẵng 

Tổ 15, Phước Ninh, Quận 

Hải Châu Đà nẵng 

    Anh ông Lê Văn 

Dũng 

11 Lê Cao Nguyên     201762421 

07/06/2009 

CA Đà Nẵng 

Tổ 12, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Anh ông Lê Văn 

Dũng 

12 Lê Văn Lân     241071911 

22/5/2019 

CA Đà Nẵng 

Quận Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh 

    Anh ông Lê Văn 

Dũng 

13 Lê Văn Tương     201542652 

06/11/2019 

CA Đà Nẵng 

Tổ 10, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Anh ông Lê Văn 

Dũng 

14 Lê Văn Trung     201189156 

08/06/2019 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Anh ông Lê Văn 

Dũng 
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cuối kỳ 

(%) 

Ghi chú 

15 Nguyễn Thị Hường     201765134 

15/7/2012 

CA Đà Nẵng 

Tổ 15, Phước Ninh, Quận 

Hải Châu Đà nẵng 

    Chị dâu ông Lê Văn 

Dũng 

16 Trần Thị Minh Sinh     201097345 

20/9/2012 

CA Đà Nẵng 

Tổ 12, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Chị dâu ông Lê Văn 

Dũng 

17 Huỳnh Thị Tánh     240287813 

12/07/2016 

CA Đà Nẵng 

Quận Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh 

    Chị dâu ông Lê Văn 

Dũng 

18 Phan Thị Hoa     201081987 

26/5/2009 

CA Đà Nẵng 

Tổ 10, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Chị dâu ông Lê Văn 

Dũng 

19 Nguyễn thị Thu Lệ     201017717 

10/04/2012 

CA Đà Nẵng 

Tổ 8, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Chị dâu ông Lê Văn 

Dũng 

20 Lê Thị Cảm     201081318 

25/7/2013 

CA Đà Nẵng 

Tổ 11, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Em ông Lê Văn 

Dũng 

21 Văn Tế Tường     200997564 

13/12/2014 

CA Đà Nẵng 

Tổ 11, Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu Đà nẵng 

    Em rễ ông Lê Văn 

Dũng 

  Người được ủy quyền Công bố thông tin         

1 Lê Uyên Phương    Giám 

đốc Ban 

Truyền 

201670570 

17/4/2010 

CA Đà Nẵng 

 K44/24 Nguyễn Thành 

Hãn, Đà Nẵng 

0 0 Người được ủy 

quyền công bố 

thông tin 
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(%) 

Ghi chú 

thông - 

Cổ đông 

2 Lê Hồng Hà     210262729 

13/5/2016 

CA Tỉnh Bình 

Định 

142 Hùng Vương, Thành 

phố Quy Nhơn 

    Bố Bà Lê Uyên 

Phương 

3 Cao Thị Bửu     210130510 

16/2/2017 

CA Tỉnh Bình 

Định 

142 Hùng Vương, Thành 

phố Quy Nhơn 

    Mẹ Bà Lê Uyên 

Phương 

4 Trần Thị Ngọc Khoa     210575601 

05/05/2012 

CA Tỉnh Bình 

Định 

318B Quốc lộ 1, P.Tam 

Quan, TX Hoài Nhơn 

    Mẹ chồng Bà Lê 

Uyên Phương 

5 Đỗ Cẩm Phong     201648846 

14/7/2009 

CA Tỉnh Bình 

Định 

142 Hùng Vương, Thành 

phố Quy Nhơn 

    Chồng bà Lê Uyên 

Phương 

6 Lê Phương Uyên      211697084 TP Nagoya, Nhật Bản     Em Bà Lê Uyên 

Phương 

7 Lê Cao Phong     211809323 142 Hùng Vương, Thành 

phố Quy Nhơn 

    Em Bà Lê Uyên 

Phương 

8 Lê Đức Uy     215089592 142 Hùng Vương, Thành 

phố Quy Nhơn 

    Em Bà Lê Uyên 

Phương 
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(%) 

Ghi chú 

B TỔ CHỨC        

1 UBND Thành phố Đà Nẵng    24 Trần Phú, P.Thạch 

Thang, Q.Hải Châu, Đà 

Nẵng 

34.824.217 60,08 Chủ sở hữu phần vốn 

góp tại Công ty 

(chiếm 60.08% vốn 

điều lệ) 

2 Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng 

Miền Trung 

  0400578412 484-486 Đường 2/9 

P.Hòa Cường Nam, Q.Hải 

Châu, Đà Nẵng 

20.286.744 34,99 Chủ sở hữu phần vốn 

góp - Cổ đông chiến 

lược tại Công ty 

(chiếm 34.99% vốn 

điều lệ). 
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